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 TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THỊ XÃ GIÁ RAI                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

   TỈNH BẠC LIÊU 

Bản án số: 16/2023/HSST 

Ngày 28 tháng 03 năm 2023                   

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIÁ RAI - TỈNH BẠC LIÊU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Yến Ngọc  

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Bà Cao Thị Mỹ Phượng  

2.Ông Nguyễn Thành Nhạn 

         - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Khắc Hải– Thư ký Tòa án nhân 

dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Chí Linh– Kiểm sát viên. 

  Ngày 28 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh 

Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

10/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 09/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 02 năm 2023  đối với bị cáo: 

 Họ và tên: HỮU HOÀNG S, sinh năm 1986 tại Bạc Liêu; Nơi cư trú: Khóm 

1, phường H P, thị xã G R, BL; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: không 

biết chữ; Dân tộc: Khơme; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông: Hữu S1, sinh năm 1949 (chết); Con bà: Danh Thị S2, sinh năm 

1950 (chết); Anh, chị, em ruột gồm: 09 người, lớn nhất sinh năm 1971, nhỏ nhất 

sinh năm 1998; Vợ: Thạch K, sinh năm 1986 (đã ly hôn); Con: gồm 02 người, lớn 

nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền sự, tiền án: không; Bị cáo bị 

bắt truy nã, tạm giữ ngày 18/11/2022 đến ngày 24/11/2022 chuyển tạm giam đến 

nay, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. 

      Bị hại:  Bà Trần Đoàn Hoa U, sinh năm 1984; Địa chỉ: Khóm 1, phường Hộ 

Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

( Bị cáo có mặt; Bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 03 giờ ngày 08/10/2018 Hữu Hoàng S đi ngang nhà của bà 

Trần Đoàn Hoa U ở khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, 

thấy trong nhà có đèn thấp sáng, nhà không có khóa cửa nên nảy sinh ý định trộm 

cắp tài sản. Hữu Hoàng S đi đến cửa nhà thấy bên trái có cái tủ đông lạnh màu 

trắng, mở nắp tủ ra thấy rất nhiều khô, S lấy 01 bọc khô mực loại mực lá câu, 8 - 9 
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con/kg (kích thướt mỗi con bằng quyển tập học sinh), trọng lượng 03 kilogam 

mang ra treo hàng rào, tiếp tục đi vào trong nhà lấy trong tủ đông lạnh 05 bọc khô 

đựng trong bọc nilon màu trắng gồm: 01 bọc khô mực khoảng 50 con/kg (kích 

thướt bằng 03 - 04 ngón tay người lớn) trọng lượng 10 kilogam; 01 bọc khô mực 

đồng tiền (mực sữa) (kích thướt mỗi con bằng 02 - 03 ngón tay người lớn) trọng 

lượng 08 kilogam; 01 bọc khô mực loại 40 con/kg (kích thướt bằng bàn tay người 

lớn), trọng lượng 05 kilogam; 01 bọc khô cá Lóc loại 17 - 18 con/kg (kích thướt 

mỗi con bằng 02 - 03 ngón tay người lớn) trọng lượng 10 kilogam; 01 bọc tôm khô 

loại 1 (kích thướt mỗi con bằng cây Viết), trọng lượng 10 kilogam; 01 thùng giấy 

loại thùng bia để dưới nền gạch cặp tủ đông lạnh bên trong có chứa nhiều loại khô 

(không xác định khô gì và bao nhiêu ký). Sau khi lấy trộm được tài sản S mang ra 

treo trên hàng rào nhà bà Uyển, S lấy 01 bọc khô mực lá câu nhưng bọc khô bị 

rách nên số khô mực bên trong bọc bị rơi xuống đường, do đường ngập nước nên 

S mò được 07 con khô mực cầm về phòng trọ C9 nhà trọ Kim Tuyết (cùng khóm 

1) cất giấu. Sau đó, kêu Hữu Minh Thiện đi đến nhà bà Uyển để lấy khô vừa trộm 

được mang về nhà trọ, Thiện đồng ý. Thiện và S đi đến nhà bà Uyển lấy tất cả khô 

trộm được mang về nhà trọ Kim Tuyết gửi, trên đường đi về đến trước cổng Chùa 

khmer thuộc khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai gặp bà Hữu Thị Mỹ đang 

bán bún hỏi “giờ này đi đâu mà đồ đạc tùm lum” Thiện trả lời “đồ thành phố gửi 

về”. Thiện khui bọc tôm khô cho bà Mỹ 01 chén, sau đó S và Thiện đi đến nhà trọ 

Kim Tuyết gửi. Đến trưa ngày 09/10/2018 S mang 03 bọc khô mực, 01 bọc khô cá 

Lóc, 01 thùng giấy loại thùng bia bán cho người phụ nữ (không biết tên và địa chỉ) 

ở Cống Lầu với số tiền 900.000 đồng; 01 bọc tôm khô S đã cho nhiều người 

(không xác định tên địa chỉ); 07 con mực, nướng uống rượu hết. Sau khi phát hiện 

bị mất trộm bà Trần Đoàn Hoa Uyển trình báo cơ quan Công an 

 Tại bản kết luận định giá tài sản số 157/KL-HĐĐGTS ngày 24/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Giá Rai kết luận:  

 - 10 (mười) kilogram khô mực loại 04, khoảng 50 con/kg. Theo giá thị 

trường vào thời điểm xảy ra là 450.000 đồng/kg. Thành tiền 10kg khô mực x 

450.000 đồng = 4.500.000 đồng,  

 - 10 (mười) kilogram khô cá lóc, loại 17-18 con/kg. Theo giá thị trường vào 

thời điểm xảy ra là 250.000 đồng/kg. Thành tiền 10kg khô cá lóc x 250.000 đồng 

= 2.500.000 đồng,  

 - 08 (tám) kilogram khô mực sữa (mực đồng tiền), theo giá thị trường vào 

thời điểm xảy ra là 300.000 đồng. Thành tiền 8kg khô mực sữa x 300.000 đồng = 

2.400.000 đồng, 

 - 10 (mười) kilogram tôm khô loại 1, theo giá thị trường vào thời điểm xảy 

ra là 680.000 đồng/kg. Thành tiền 10kg tôm khô 1 x 680.000 đồng = 6.800.000 

đồng, 

 - 03 (ba) kilogram khô mực loại lá câu 08 - 09 con/kg. Theo giá thị trường 

vào thời điểm xảy ra là 500.000 đồng. Thành tiền 03 kg khô mực x 500.000 đồng 

= 1.500.000 đồng, 

 Tổng cộng thành tiền 17.700.000 đồng. 

 Tại bản kết luận định giá tài sản số 52/KL-HĐĐGTS ngày 15/9/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Giá Rai kết luận:  
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 - 05 (năm) kilogram khô mực, loại 40con/kg mua vào ngày 04/10/2018. Tại 

thời điểm yêu cầu định giá có giá là 550.000 đồng/kg. Thành tiền 2.750.000 đồng; 

 - Riêng 06 (sáu) cái bọc nilon màu trắng, loại hai quai xách, không rõ nhãn 

hiệu, mua cách thời điểm mất 03 tháng; 01 thùng giấy loại thùng bia bên trong có 

chứa nhiều loại khô (không xác định khô gì và bao nhiêu ký), không đủ cơ sở nên 

không định giá được.  

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như trên. 

Tại bản Cáo trạng số 12/CT-VKS-HS ngày 27/02/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Giá Rai truy tố bị cáo Hữu Hoàng S về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

* Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm 

như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Hữu Hoàng S phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

+ Áp dụng khoản 1 Điều 173, Điều 38, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hữu Hoàng S từ  06 đến 

09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã khắc phục một phần cho bị hại số tiền là 

3.000.000 đồng, bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nên không đặt ra 

xem xét. 

- Về xử lý vật chứng: không đặt ra  

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo thành khẩn và 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, lời trình bày của bị cáo và lời khai của người bị hại trong 

hồ sơ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 [1]Xét về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục tố 

tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa hôm nay bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. do đó, các hành vi tố tụng, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp 

pháp. 

[2]Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời nhận tội 

của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời 

khai của những người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án nên đã có căn cứ kết luận như sau: Vào khoảng 03 giờ, ngày 

08/10/2018 Hữu Hoàng S thực hiện hành vi lén lút vào nhà bà Trần Đoàn Hoa 

Uyển ở khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, trộm cắp khô. 

Qua định giá kết luận tổng tài sản chiếm đoạt trị giá là 20.450.000 đồng. Bị cáo 

thực hiện việc trộm cắp tài sản của bị hại mục đích bán lấy tiền tiêu xài. Vì vậy, 

hành vi của bị cáo đã bị khởi tố vụ án hình sự và việc khởi tố bị cáo là phù hợp. 
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Bên cạnh đó, quá trình điều tra và truy tố, Cơ quan tiến hành tố tụng và những 

người tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Giá Rai đã thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng theo quy định của 

pháp luật hình sự.  

Xét thấy: Bị cáo là người đã trưởng thành và khỏe mạnh, đang trong độ tuổi 

lao động, có khả năng lao động để tạo ra đồng tiền chân chính chăm lo cho cuộc 

sống bản thân và gia đình nhưng vì bản tính tham lam, lười biếng lao động, thích 

hưởng thụ vật chất của người khác mà bị cáo đã bất chấp dư luận cũng như pháp 

luật. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm 

hình sự, nhận thức được việc xâm phạm đến tài sản của người khác là trái pháp 

luật. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm “trộm cắp tài sản” như cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai đã truy tố bị cáo. Vì  vậy, cần có 

một hình phạt tương xứng đối với bị cáo nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa 

chung trong  xã hội đẩy lùi tình trạng trộm cắp tài sản đang diễn ra phức tạp trên 

địa bàn hiện nay. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét đến các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có một mức án phù hợp với 

hành vi của bị cáo:  

Về tình tiết giảm nhẹ:Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả cho bị 

hại; Người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên áp dụng điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo.  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị can Hữu Hoàng S rủ Hữu Minh 

Thiện sinh ngày 24/4/2004 (chưa đủ 18 tuổi), giúp sức cho bị can S thực hiện hành 

vi trộm cắp nên hành vi của S phải chịu tình tiết xúi giục người dưới 18 tuổi phạm 

tội nên bị cáo bị áp dụng   

[3]Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả là 

3.000.000 đồng cho bị hại, Bị hại đã có đơn không yêu cầu bị báo khắc phục thêm 

số tiền còn lại, xét thấy đây là sự tự nguyện của bị hại không nên Hội đồng xét xử 

không đặt ra xem xét. 

[4]Về vật chứng vụ án: Không có nên không đặt ra xem xét.  

          [5] Đối với Hữu Minh Thiện, sinh ngày 24/4/2004 giúp sức cho Hữu Hoàng 

S thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (tính đến ngày xảy ra sự việc Thiện 14 tuổi 05 

tháng 14 ngày), chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thị xã Giá Rai không đề cặp xử lý là phù hợp. 

 Đối với 01 (một) kilogram khô cá Điêu Hồng, sau khi sự việc xảy ra, bà 

Trần Đoàn Hoa Uyển kiểm tra thì phát hiện vẫn còn tại nhà của mình, 01 thùng 

giấy loại thùng bia để dưới nền gạch cặp tủ đông lạnh bên trong có chứa nhiều loại 

khô (không xác định khô gì và bao nhiêu ký) hiện nay bà Uyển không yêu cầu nên 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Giá Rai không buộc bị can S phải chịu 

trách nhiệm về các tài sản này là phù hợp 

 [6]Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.  

Qua ý kiến đề xuất xử lý vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Giá Rai về trách nhiệm dân sự là phù hợp nên được ghi nhận. Đối với mức hình 

phạt mà Viện kiểm sát đề xuất, hội đồng xét xử xét thấy chưa phù hợp do giá trị tài 
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sản bị cáo chiếm đoạt là hơn 20.450.000 đồng mà bị cáo khắc phục chỉ 

3.000.000đồng, số tiền khắc phục quá ít, bị cáo có một tình tiết tăng nặng là xúi 

giục người chưa thành niên phạm tội nên hội đồng xét xử đưa ra mức hình phạt đối 

với bị cáo cao hơn so với mức đề xuất của Viện kiểm sát. 

Vì các lẽ nêu trên; 

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 

 

1.Tuyên bố bị cáo Hữu Hoàng S phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; Điểm  b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điểm o 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 

Xử phạt bị cáo Hữu Hoàng S  01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 18/11/2022. 

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Hữu Hoàng S 

phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử  sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt bản án hợp lệ.  

 

                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Giao bị cáo; 

- Giao bị hại; 

- Giao người bào chữa (nếu có); ( đã ký) 

- Giao Viện kiểm sát cùng cấp; 

- Gửi Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp; 

- Gửi Cơ quan điều tra cùng cấp; 

- Gửi Cơ quan thi hành án hinh sự 

- Trại tạm giam nơi bị cáo giam giữ (nếu có);                             Lê Yến Ngọc 

- Lưu hồ sơ và văn phòng. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


